
　　　　　 　　　

　　YJ-12037708200104 　　　

　　Đường kính bánh xe（D） 200mm　

　　Chiều rộng bánh xe（T2） 49mm　

-->

    

Series HPU

　　Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 200 x 49mm

　　EAN

　　

　　

　　

  　　Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

     
       đơn vị mét  đế quốc

　　Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1) —

135.3mm　

　　Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe（d2) —　

　　Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD（d1） 139.5mm　

　　Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe —

　　Lỗ bu lông lắp bánh xe (M) 3　

　　Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe 8　

　　Tải trọng (tĩnh) 1147kgs　

　　Khả năng tải tại 4 km/h 756kgs　

　　Khả năng tải tại 6 km/h 650kgs　

　　Khả năng tải tại 10 km/h 535kgs　

　　Khả năng tải tại 16 km/h 306kgs　

　　Độ cứng bề mặt bánh xe 92±5° Shore A　

　　Nhiệt độ -20°C to +70°C　

　　Hoa lốp —　

　　Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)

　　Độ di chuyển mượt mà 　　  ● ● ● ● ●

　　Chế độ im lặng　　　　　　  ● ● ● ● ●

　　Bảo vệ mặt sàn　　　　　　 ● ● ● ● ●

　　Vật liệu lõi bánh xe 　

　　 Không để lại vết Y

　　Dẫn điện N/A 10^8/Ω

～10^11/Ω

　　Chống tĩnh điện N/A 

　　Trọng lượng bánh xe 1.99kgs　

　　Tiêu chuẩn thử nghiệm ISO22883
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